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I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (5 điểm)
Câu 1. Mạng lưới sông ngòi nước ta có thế mạnh cho phát triển

A. điện gió.
B. nhiệt điện.
C. thủy điện.
D. điện hạt nhân.

Câu 2. Vùng có bình quân lương thực đầu người cao nhất cả nước là
A. Đồng bằng sông Hồng.                                    B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đông Nam Bộ.
D. Bắc Trung Bộ.
Câu 3. Công nghiệp dệt, may của nước ta phát triển mạnh dựa trên thế mạnh nổi bật nào sau đây?

A. Nguồn lao động dồi dào, giá rẻ.
B. Kĩ thuật, công nghệ sản xuất cao.

C. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài.
D. Nguyên liệu trong nước dồi dào.

Câu 4. Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt ở nước ta, loại cây trồng chiếm tỉ trọng cao nhất là

A. cây lương thực.
B. cây rau đậu.
C. cây công nghiệp.
D. cây ăn quả.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm phân bố dân cư nước ta?

A. Không đều giữa đồng bằng với miền núi.
B. Mật độ dân số trung bình khá cao.
C. Trong một vùng, dân cư phân bố đồng đều.
D. Không đều giữa thành thị với nông thôn.
Câu 6. Nhà máy lọc dầu được xây dựng đầu tiên ở nước ta là

A. Nghi Sơn.                   B. Bình Sơn.
C. Côn Sơn.
D. Dung Quất.

Câu 7. Dân số nước ta đông không tạo thuận lợi nào dưới đây?

A. Nguồn lao động dồi dào.
B. Thị trường tiêu thụ rộng lớn.
C. Thu hút nhiều vốn đầu tư.
D. Trình độ đào tạo được nâng cao.
Câu 8. Nguồn thức ăn cho chăn nuôi gia súc lớn ở trung du và miền núi nước ta chủ yếu dựa vào

A. hoa màu lương thực.
B. phụ phẩm thủy sản.
C. thức ăn công nghiệp.
D. đồng cỏ tự nhiên.
Câu 9. Vùng có sản lượng lúa lớn nhất nước ta là

A. Đồng bằng sông Cửu Long. B. Đông Nam Bộ. C. Bắc Trung Bộ. D. Đồng bằng sông Hồng.

Câu 10. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây khiến cơ cấu công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm của nước ta đa dạng?

A. Nhiều thành phần kinh tế tham gia sản xuất.
B. Nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú.
C. Có nguồn lao động được nâng cao tay nghề.
D. Cơ sở vật chất kĩ thuật được nâng cấp.
Câu 11. Chiến lược phát triển dân số hợp lí của nước ta không có nội dung nào sau đây?

A. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế mỗi năm.
B. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ở nông thôn.

C. Bảo vệ và phát triển dân số các dân tộc thiểu số.


D. Phát huy tối đa những lợi thế cơ cấu dân số vàng.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây không đúng với khu vực dịch vụ trong cơ cấu GDP nước ta?

A. Kết cấu hạ tầng kinh tế và đô thị phát triển.
B. Có những bước tăng trưởng ở một số mặt.

C. Dịch vụ đóng góp nhỏ vào cơ cấu kinh tế.
D. Nhiều loại hình dịch vụ mới được ra đời.

Câu 13. Đặc điểm nào sau đây không phải là biểu hiện của quá trình đô thị hóa?

A. Tỉ lệ dân nông thôn có xu hướng tăng.
B. Dân cư thành thị có xu hướng tăng.
C. Dân cư tập trung vào thành phố lớn.
D. Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.
Câu 14. Phát biểu nào sau đây thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ở nước ta?

A. Ngành công nghiệp và xây dựng tăng tỉ trọng.


B. Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm tỉ trọng.
C. Nhà nước quản lí các ngành kinh tế then chốt.


D. Xuất hiện nhiều khu công nghiệp quy mô lớn.
Câu 15. Việc hình thành và mở rộng các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở miền núi và trung du phải gắn liền với việc

A. cải tạo nguồn đất đai.
B. đẩy mạnh thâm canh.
C. trồng và bảo vệ rừng.
D. giải quyết lương thực.

II. Trắc nghiệm đúng/ Sai (2 điểm)
Câu 1. Cho thông tin sau:


Với 3260 km đường bờ biển trải dài từ Bắc vào Nam, Việt Nam không chỉ có nhiều vịnh, biển đẹp xứng tầm thế giới, mà còn có nguồn hải sản phong phú về chủng loại.


a) Vùng biển rộng, đường bờ biển dài là điều kiện thuận lợi để nước ta phát triển cả khai thác và nuôi trồng thủy sản. 


b) Tài nguyên hải sản phong phú, năng suất cao nên mỗi năm nước ta đánh bắt được không dưới chục triệu tấn hải sản. 


c) Sản lượng thủy sản lớn là nguồn hàng xuất khẩu quan trọng, mang lại giá trị kinh tế cao. 


d) Nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế đang được nước ta đẩy mạnh khai thác chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước. 

Câu 2. Cho bảng số liệu:  Tỉ lệ tăng dân số trung bình của một số vùng nước ta năm 2022
              (Đơn vị: %) (Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2022, NXB thống kê Việt Nam, 2023)
	               Vùng

Tiêu chí
	Tây Nguyên
	Đồng bằng sông Hồng
	Trung du miền núi phía Bắc

	Tỉ lệ gia tăng dân số trung bình
	0,97
	1,00
	0,76


a) Tỉ lệ tăng dân số trung bình của các vùng không đồng đều.   

b) Trung du miền núi phía Bắc có tỉ lệ gia tăng dân số trung bình thấp. 

c) Tỉ lệ gia tăng dân số trung bình của Đồng bằng sông Hồng nhỏ hơn Tây Nguyên. 

d) Tỉ lệ gia tăng dân số trung bình của các vùng ảnh hưởng chủ yếu của tỉ suất gia tăng cơ học. 

III. Trắc nghiệm trả lời ngắn gọn (1 điểm)

Câu 1. Cho bảng số liệu:
             Giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2010 và 2021
(Đơn vị: nghìn tỉ đồng) (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, năm 2022)
	Năm
	2010
	2021

	Khu vực kinh tế nhà nước
	636,5
	846,7

	Khu vực kinh tế ngoài nhà nước
	843,6
	4481,2

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	1565,5
	7698,8

	Tổng
	3045,6
	13026,8


Tổng giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta năm 2021 tăng bao nhiêu lần so với năm 2010? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất)
Câu 2. Năm 2010, tỉ trọng của công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu GDP của nước ta lần lượt là 33% và 40,6%. Năm 2021, tỉ trọng đó lần lượt là 37,5 và 41,2%. Hãy cho biết tỉ trọng của công nghiệp, xây dựng tăng nhanh hơn tỉ trọng của dịch vụ bao nhiêu %? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất)
Câu 3. Cho bảng số liệu: Sản lượng công nghiệp năng lượng nước ta, giai đoạn 2010 - 2022
	Năm
	2010
	2015
	2018
	2022

	Dầu khí (triệu tấn)
	15,0
	18,7
	14,0
	10,8

	Than (triệu tấn)
	44,8
	41,6
	42,3
	49,8

	Điện (tỉ kwh)
	91,7
	157,9
	209,2
	258,7


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, Tổng cục Thống kê)


Cho biết tốc độ tăng trưởng sản lượng than của nước ta năm 2022 so với năm 2010 (coi năm 2010 = 100%) là bao nhiêu %? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)
Câu 4. Cho bảng số liệu:
            Dân số phân theo thành thị và nông thôn của nước ta, giai đoạn 2010 - 2021
  (Đơn vị: Nghìn người) (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)
	Năm
	2010
	2013
	2016
	2021

	Tổng số
	87067,3
	90191,4
	93250,7
	98506,2

	Dân số thành thị
	26460,5
	28865,1
	31397,0
	36564,7

	Dân số nông thôn
	60606,8
	61326,3
	61853,7
	61941,5



Cho biết số dân thành thị của nước ta năm 2021 tăng lên thêm bao nhiêu % so với năm 2010? (làm tròn đến 1 số thập phân của %)
Phần IV: Tự luận (2 điểm)

Cho bảng số liệu: Bảng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở nước ta năm 2010 và năm 2021 (Đơn vị: %)

	                            Năm
Ngành
	2010
	2021

	Nông nghiệp
	77,1
	70,7

	Lâm nghiệp
	2,6
	3,0

	Thủy sản
	20,3
	26,3

	Toàn ngành
	100
	100


1. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở nước ta năm 2010 và năm 2021.

2. Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở nước ta.
                                                                       HẾT
ĐỀ CHÍNH THỨC
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